
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D7080B1

DANH SÁCH KHÔNG TỐT NGHIỆP
Học Kỳ 2 - Năm Học 09-10

Xét tốt nghiệp 08CDTL liên thông Điện tử (08CDTLTN)
Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 5.00

.

Số thứ tự Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH bắt buộc Tên môn học (vn) Số tín BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 22080271 NGUYỄN TUẤN EM 08CDTL1 75 6.20 2201022 Cảm Biến-Đo Lường Và Điều Khiển  2 082  5.0 3.0

2201099 Thi tốt nghiệp kinh tế chính trị  2 092          0.0

2201115 Truyền động điện - Trang bị điện  2 091  8.0 3.0 1.0

2 22080237 DƯƠNG VĂN HẢI 08CDTL1 75 6.60 2200015 Toán cao cấp A1  3 082  6.0 4.0 0.0

2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  7.0 3.0 4.0

3 22080241 NGUYỄN DaNH HÙNG 08CDTL1 75 6.40 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  6.0 2.0 4.0

2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  7.0 1.0 3.0

4 22080249 TRẦN NGUYỄN CaO MIÊN 08CDTL1 74 6.30 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  6.0 4.0 4.0

2201001 Mạch điện  2 082  7.0 3.0 1.0

2201099 Thi tốt nghiệp kinh tế chính trị  2 092          1.0

5 22080248 VÕ VĂN MINH 08CDTL1 75 6.50 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  7.0 3.0 3.0

2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  7.0 4.0 3.0

6 22080258 NGUYỄN VĂN SÔNG 08CDTL1 75 6.80 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  8.0 3.0 3.0

2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  8.0 3.0 3.0

Tp. HCM, Ngày 06 tháng 07 năm 2012
Ngời lập biểuTrởng Phòng Đào tạoBan Giám hiệu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D7080B1

DANH SÁCH KHÔNG TỐT NGHIỆP
Học Kỳ 2 - Năm Học 09-10

Xét TN CĐ Liên thông 08CKTL Kế toán (08CKTLTN)
Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 5.00

.

Số thứ tự Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH bắt buộc Tên môn học (vn) Số tín BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 22080009 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍ 08CKTL1 73 6.30 2202006 Anh văn chuyên ngành  4 082  9.0 3.0 1.0

2 22080020 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 08CKTL1 66 6.10 2202014 Phân tích hoạt động kinh tế  3 091  7.0     0.0

3 22080021 TRƯƠNG NGUYÊN NGỌC DUNG 08CKTL1 74 6.20 2202014 Phân tích hoạt động kinh tế  3 091  7.0 3.0 1.0

4 22080018 TRƯƠNG THỊ NGỌC ĐIỆP 08CKTL1 72 6.10 2202001 Kinh tế vĩ mô  2 082  6.0 3.0 2.0

2202010 Kế toán thư¬ng mại dịch vụ  3 091  7.0 2.0 3.0

5 22080025 HỒ THỊ THU HÀ 08CKTL1 68 5.60 2202006 Anh văn chuyên ngành  4 082  2.0 1.0 2.0

2202031 Thuế  2 092  6.0 3.0 3.0

2202096 Tốt nghiệp môn chuyên ngành  3 092      2.0 0.0

6 22080028 NGUYỄN THỊ HẰNG 08CKTL1 64 5.30 2202022 Thị trường chứng khoán  3 091  8.0 3.0 3.0

2202031 Thuế  2 092  0.0 3.0 4.0

2202095 Tốt nghiệp môn c¬ sở  3 092

2202096 Tốt nghiệp môn chuyên ngành  3 092

2202099 Thi tốt nghiệp kinh tế - chính trị  2 092

7 22080282 PHẠM THỊ KHÁNH HÒa 08CKTL1 71 6.30 2202010 Kế toán thư¬ng mại dịch vụ  3 091  6.0 3.0 3.0

2202022 Thị trường chứng khoán  3 091  6.0 4.0 4.0

8 22080052 TÔ TUYẾT KHaNH 08CKTL1 74 6.60 2202022 Thị trường chứng khoán  3 091  6.0 3.0 4.0

9 22080053 NGUYỄN KIM KHOa 08CKTL1 75 6.10 2202031 Thuế  2 092  7.0 4.0 3.0

10 22080064 NGUYỄN THỊ THaNH LOaN 08CKTL1 71 6.00 2200008 Quản trị học  2 082  5.0 4.0 0.0

2202006 Anh văn chuyên ngành  4 082  2.0 0.0 1.0

11 22080073 PHaN HỒ MỸ 08CKTL1 74 6.20 2200017 Toán cao cấp C1  3 082  7.0 4.0

12 22080079 NGUYỄN THÁI NGÂN 08CKTL1 72 6.30 2202022 Thị trường chứng khoán  3 091  6.0 4.0 4.0

2202099 Thi tốt nghiệp kinh tế - chính trị  2 092      3.0 0.0

13 22080090 NGUYỄN THỊ OaNH 08CKTL1 72 6.20 2202001 Kinh tế vĩ mô  2 082  6.0 3.0 2.0

2202096 Tốt nghiệp môn chuyên ngành  3 092      3.5 3.5

14 22080117 PHÙ THỊ NGỌC TRaNG 08CKTL1 75 6.30 2202001 Kinh tế vĩ mô  2 082  6.0 4.0 3.0



DANH SÁCH KHÔNG TỐT NGHIỆP

Số thứ tự Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH bắt buộc Tên môn học (vn) Số tín BBTC NHHK ĐTK

Trang 2

15 22080125 LÊ THỊ TƯ 08CKTL1 68 5.60 2202018 Tài chính doanh nghiệp 2  3 091  6.0 2.0

2202020 Tài chính quốc tế  3 091

16 22080131 LÂM THỊ NGỌC YẾN 08CKTL1 74 6.50 2202018 Tài chính doanh nghiệp 2  3 091  7.0 4.0

Tp. HCM, Ngày 06 tháng 07 năm 2012
Ngời lập biểuTrởng Phòng Đào tạoBan Giám hiệu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D7080B1

DANH SÁCH KHÔNG TỐT NGHIỆP
Học Kỳ 2 - Năm Học 09-10

Xét TN 08CTCL Liên thông Tài chính ngân hàng (08CTCLTN)
Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 5.00

.

Số thứ tự Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH bắt buộc Tên môn học (vn) Số tín BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 22080137 BÙI THỊ BÍCH CHI 08CTCL1 75 6.20 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 4.0 4.0

2 22080140 LÊ THỊ NGỌC DIỆP 08CTCL1 72 6.60 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  7.0 4.0 4.0

2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 2.0 4.0

3 22080141 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 08CTCL1 75 6.50 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  5.0 4.0 3.0

4 22080147 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN 08CTCL1 72 6.40 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  7.0 4.0 4.0

2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 3.0 3.0

5 22080159 LÊ PHẠM DIỆU LÝ 08CTCL1 75 6.40 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 4.0 4.0

6 22080167 PHẠM TẤN THaNH 08CTCL1 72 6.30 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  7.0 4.0 4.0

7 22080177 NGUYỄN THỊ TRaNG 08CTCL1 75 6.80 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 4.0 3.0

8 22080178 LÊ THỊ THaNH TRÚC 08CTCL1 75 6.50 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 3.0 3.0

Tp. HCM, Ngày 06 tháng 07 năm 2012
Ngời lập biểuTrởng Phòng Đào tạoBan Giám hiệu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D7080B1

DANH SÁCH KHÔNG TỐT NGHIỆP
Học Kỳ 2 - Năm Học 09-10

Xét TN 08CXDL liên thông Xây dựng (08CXDLTN)
Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 5.00

.

Số thứ tự Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH bắt buộc Tên môn học (vn) Số tín BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 22080201 VŨ DUY DƯƠNG 08CXDL1 74 5.70 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 4.0 4.0

2 22080197 LÊ VĂN ĐÀO 08CXDL1 74 5.70 2200018 Vật lý đại cư¬ng A1  3 082  7.0 4.0

3 22080198 TRẦN VĂN ĐÔNG 08CXDL1 71 6.00 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 3.0 4.0

2212002 C¬ Học Đất  3 082  4.0 4.0 5.0

4 22080205 ĐẶNG VĂN HÙNG 08CXDL1 74 6.50 2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  7.0 4.0 3.0

5 22080213 HUỲNH CÔNG NHẤT 08CXDL1 74 6.00 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  7.0 4.0 3.0

6 22080223 LÂM QUỐC TÂN 08CXDL1 74 5.90 2200014 Anh Văn Giao Tiếp 2  3 082  8.0 3.0 3.0

2200026 Luyện thi TOEIC 1  3 091  6.0 4.0 3.0

Tp. HCM, Ngày 06 tháng 07 năm 2012
Ngời lập biểuTrởng Phòng Đào tạoBan Giám hiệu


